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Sơn La, ngày 23  tháng 9  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch tiêm Vác xin phòng dịch
lở mồm long móng gia súc năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5  năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc;
Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm phòng chống bệnh ,ở mồm long móng gia súc giai đoạn 2006 - 2010 tại tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 105/TTr-SNN ngày 21 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiêm Vác xin phòng dịch Lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc năm 2007 (có bản kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kê hoạch đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết tiêm phòng cho từng địa bàn. Sở Tài chính cấp kinh phí phục vụ cho công tác tiêm phòng theo quy định.

Chi cục Thú y chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, cung ứng đầy đủ Vác xin và các thiết bị phục vụ cho công tác tiêm phòng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thương mại du lịch, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm Vác xin phòng, chống bệnh
 Lở mồm long móng gia súc năm 2007

(Kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2006)


Thực hiện Quyết định số 3660/QĐ-BNN-TY ngày 27 tháng 12 năm 2005 cảu Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2006 -2010;
Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBN D ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2006 - 2010 tại tỉnh Sơn La;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch LMLM xây dựng kế hoạch tiêm phòng thực hiện triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM cho gia súc trong toàn tỉnh Sơn La năm 2007 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Chủ động tiêm phòng Vác xin LMLM năm 2007, cơ bản khống chế dịch bệnh LMLM trên phạmvi toàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

- Nâng cao nhận thức về bệnh LMLM cho toàn dân, cán bộ chính quyền các cấp, cán bộ các ngành có liên quan. Đào tạo cán bộ chuyên môn từu cơ sở đến huyện, tỉnh để thực hiện chương trình có hiệu quả.
- Xây dựng được hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát hiện sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và triển khai khống chế dịch trong diện hẹp, không để dịch bệnh lây lan rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

2. Yêu cầu

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng nhanh gọn, kiên quyết, đúng thời gian đảm bảo an toàn có hiệu lực và đạt kết quả cao.

- Tỷ lệ tiêm phòng phấn đấu đạt 1005 số gia súc trong diện tiêm tại mỗi địa bàn khống chế và đạt 80% số gia súc tại các vùng đệm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(Chương trình quốc gia gồm 5 huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp):

1. Xác định số lượng gia súc trong diệnt iêm của 5 huyện như sau:

	STT
	Tên huyện
	ĐVT
	Trâu, bò
	Lợn
	Dê
	Ghi chú

	1
	Mộc Châu
	Con
	39.619
	2.520
	
	

	2
	Yên Châu
	Con
	23.922
	2.538
	
	

	3
	Mai Sơn
	Con
	28.369
	6.016
	
	

	4
	Sông Mã
	Con
	17767
	3.615
	
	

	5
	Sốp Cộp
	Con
	11.000
	3.000
	
	

	
	Cộng
	
	120677
	17.689
	
	


2. Phạm vi tiêm phòng

- Vùng khống chế. Tất cả các xã tại 5 huyện biên giới Việt - Lào thuộc địa phận Sơn La: Tiêm phòng định kỳ 100% sóc gia súc: Trâu, bò, lợn thuộc diện tiêm ở vùng nguy cơ cao.

- Vùng đệm: tiêm phòng định kỳ 80% số gia súc trong diện tiêm, nơi có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, ven đường giao thông chính, chợ buôn bán gia súc.

3. Đối tượng tiêm phòng

- Tâu, bò: tiêm toàn đàn.

- Lợn: Tiêm phòng đàn lợn nái đực giống.

4. Cung ứng Vác xin và thời gian tiêm phòng

- Mỗi năm tiêm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10.

- Vác xin do Trung ương hỗ trợ 100%.

- Chi cục Thú y tiếp nhận Vác xin và phân phối Vắc xin tới trạm Thú y các huyện, thị.

5. Lực lượng tham gia tiêm phòng

- Cán bộ kỹ thuật trạm Thú y huyện và Thú y viên cơ sở.

6. Dự trù kinh phí tiêm phòng Vác xin LMLM

a) Tiền công tiêm phòng:                                              518.086.000đ.
- Trâu bò: 120.677 liều  x  2 lần  x 2.000 đ               = 482.708.000đ.

- Lợn: 17.689 liều  x 2 lần  x 1.000 đ                       =    35.378.000đ.

b) Chi mua vật tư tiêm phòng vùng khống chế:               4.840.000đ.

- Xi lanh tiêm phòng:  90 cái  x 26.000đ                   =     2.340.000đ.

- Kim tiêm: 5.000 cái  x  500đ                                   =   2.500.000đ.

c) Chi cước vận chuyển từ tỉnh đến huyện – xã:          20.000.000đ.

d) Chi phô tô danh sách tiêm phòng  :                           5.000.000đ
                 Tổng cộng kinh phí :         547.926.000đ.

(Năm trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn đồng chẵn)

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VÁC XIN LMLM

(Các huyện ngoài chương trình quốc gia về phòng chống LMLM tại Sơn La: Thị xã, Thuận Châu, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai và các vùng các xã còn lại của Mộc Châu, Mai Sơn):

1. Số lượng gia súc trong diện tiêm của mỗi huyện, thị xã (2 mũi).
	STT
	Tên huyện
	ĐVT
	Trâu, bò
	Lợn
	Dê
	Ghi chú

	I
	Vùng khống chế
	
	49.730
	64.153
	14.387
	

	1
	Thuận Châu
	Con
	12.872
	19.751
	4.176
	

	2
	Mai Sơn
	Con
	18.879
	21.164
	4.771
	

	3
	Mường La
	Con
	2.810
	1.760
	
	

	4
	Bắc Yên
	Con
	9.683
	16.870
	3.823
	

	5
	Phù Yên
	Con
	2.520
	2.096
	
	

	6
	Quỳnh Nhai
	Con
	2.976
	2.512
	1.617
	

	II
	Vùng đệm
	
	45.739
	22.561
	12.882
	

	1
	Thuận Châu
	Con
	6.884
	4.864
	6.768
	

	2
	Mai Sơn
	Con
	9.856
	1.760
	3.594
	

	3
	Mộc Châu
	Con
	12.610
	1.776
	340
	

	4
	Mường La
	Con
	240
	240
	
	

	5
	Phù Yên
	Con
	6.760
	2.880
	
	

	6
	Bắc Yên
	Con
	5.435
	8.041
	2.180
	

	7
	Thị xã
	Con
	4.000
	3.000
	
	


2. Phạm vi tiêm phòng

- Vùng diện tiêm Vác xin phòng bệnh bao gồm: Vùng khống chế, vùng đệm, vùng có dịch xảy ra trong thời gian gần 2 năm gần đây, vùng có nguy cơ cao.

+ Tiêm phòng lần 1: Trong tháng 5 – 6 năm 2007
+ Tiêm phòng lần 2: Trong tháng 10 – 11 năm 2007

3. Đối tượng tiêm phòng

- Trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống, dê
4. Cung ứng Vắc xin

- Chi cục Thú y tiếp nhận Vắc xin và phân phối Vắc xin tới trạm Thú y các huyện, thị theo 2 đợt trưwcs khi tiêm phòng 1 tuần.

5. Lực lượng tham gia tiêm phòng

- Cán bộ kỹ thuật trạm Thú y huyện và Thú y viên cơ sở.

- Chính quyền các xã, phường, thị trấn.

6. Dự trù kinh phí tiêm phòng Vắc xin LMLM

a) Tiền Vác xin LMLM, kinh phí tỉnh cấp:                      641.337.800đ.

- Vùng khống chế:  128.270 liều  x 2 lần  x  7.900đ  = 2.026.666.000đ
(Kinh phí Trung ương cấp)

- Vùng đệm: 81.182 liều  x 2 lần  x 7.900đ  x  50%     = 641.337.800đ.

(Kinh phí tỉnh chi: 50%, Trung ương cấp 50%)

b) Tiền công tiêm phòng Vác xin LMLM:                      664.380.000đ
- Trâu, bò, dê:  122.738 liều  x  2 lần  x 2.000đ         =   490.952.000đ
- Lợn:   86.714 liều  x  2 lần  x 1.000đ                       =   173.428.000đ
c) Chi phô tô danh sách tiêm phòng  :                                 5.000.000đ
d) Chi cước vận chuyển Vác xin từ tỉnh đến huyện - xã:  20.000.000đ
Tổng cộng kinh phí: 1.330.717.800đ

(Một tỷ ba trăm ba mươi triệu bảy trăm mười bảy ngàn tám trăm đồng chẵn)

III. BIỆN PHÁP
1. Trách nhiệm thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo chương trình phòng chống bệnh LMLM ở tỉnh, huyện, thị xã.

- Xây dựng kê hoạch phòng chống bệnh LMLM cấp tỉnh, huyện, xã, phường.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và PTNT phoói hợp với UBND các huyện, thị, các xã chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm tra hướng dẫn thực hiện.

- Chi cục Thú y có trách nhiệm cung ứng, bảo quản và phân phối đầy đủ Vác xin đúng tiến độ, chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, giám sát, xử lý các sự cố về kỹ thuật, mọi vướng mắc từ cơ sở được phản ánh nhanh về ban chỉ đạo tỉnh để xử lý kịp thời.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân để mọi người dân nhận thức được tính cấp bách và tác dụng của chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2007 - 2010.

- UBN D các xã chỉ đạo các bản tuyên truyền người dân tích cực tham gia để tiêm phòng cho gia súc của mình.

Trên đây là kế hoạch triển khai bệnh LMLM năm 2007, yêu cầu các ngành, các cấp phối hợp với UBND các huyện, thị xã triển khai tiêm phòng trên địa bàn và có báo cáo đầy đủ chế độ thông tin, kết quả tiêm phòng về thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch LMLM các cấp và Chi cục Thú y./.
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